
    

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Số:        /TTCĐS-THTVDV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày      tháng     năm 2025 

V/v mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu  

Kính gửi: Các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu 

Trung tâm Chuyển đổi số có kế hoạch thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 

cho nhiệm vụ: “Mua sắm bản quyền phần mềm thương mại, dịch vụ công nghệ 

thông tin sẵn có (duy trì, gia hạn bản quyền phần mềm)”, mời các đơn vị cung cấp 

dịch vụ tư vấn quan tâm gửi báo giá chi phí dịch vụ thời điểm hiện tại, cụ thể như 

sau: 

1. Tổng dự toán, danh mục bản quyền phần mềm, dịch vụ cần thuê tư vấn 

đấu thầu theo Phụ lục đính kèm. 

2. Đề nghị các đơn vị báo giá các dịch vụ tư vấn có liên quan; thể hiện rõ 

ngày báo giá, chức danh người ký báo giá; giá dịch vụ đã bao gồm tất cả các loại 

thuế và chi phí liên quan. 

3. Yêu cầu về báo giá: 

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc; 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt; 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Báo giá cần nêu chi tiết từng hoạt động tư vấn cụ thể. 

4. Hình thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp hoặc qua email hoặc qua đường bưu 

điện, theo địa chỉ: 

- Đơn vị: Trung tâm Chuyển đổi số Gia Lai. 

- Địa chỉ: 38 Trường Chinh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

- Người liên hệ: Ông Trịnh Xuân Vũ; Số điện thoại: 0782 070 878 

- Thư điện tử: vutx@skhcn.gialai.gov.vn. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Tân (đăng website); 

- Lưu: VT, THTVDV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Duy Trung 



    

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC BẢN QUYỀN PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ  

THUÊ TƯ VẤN ĐẤU THẦU 
 

1. Danh mục bản quyền phần mềm và dịch vụ 

Stt Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

I. Nhóm giải pháp bảo mật mạng 

1 
Tường lửa lớp ngoài internet (Palo Alto PA-3220, HA 

Pair) – Thời hạn 03 năm 
    

1.1 
Partner enabled premium support 3-year term renewal, PA-

3220 
02 Dịch vụ 

1.2 
Advanced Threat Prevention subscription 3 year term renewal 

for device in an HA pair, PA-3220 
02 license 

  

1.3 
Advanced WildFire subscription 3 year term renewal for 

device in an HA pair, PA-3220 
02 license 

  

2 
Thiết bị bảo mật Email (FortiMail-400F) – Thời hạn 03 

năm 
01 license   

  

Bản quyền phần mềm bảo vệ cho thiết bị bảo mật Email 

FortiMail-400F thời hạn 36 tháng hiệu Fortinet 

FortiCare Premium and FortiGuard Enterprise ATP Bundle 

Contract  

    

3 Thiết bị bảo mật Web (FortiWeb 600E) – Thời hạn 01 năm 01 license   

  

Bản quyền phần mềm bảo vệ nâng cao cho thiết bị tường lửa 

ứng dụng web FortiWeb-600E thời hạn 12 tháng hiệu Fortinet 

Advanced Bundle - Standard Bundle plus Credential Stuffing 

Defense Service and Threat Analytics 

    

4 
Thiết bị tường lửa lớp trong (FortiGate-401F) – Thời hạn 

01 năm 
02 license  

 

FortiGate-401F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, 

Advanced Malware Protection, Application Control, URL, 

DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare 

Premium) 

24x7xNBD Hardware RMA Services 

• 247 Technical Support Hotline by Senior Engineers. 

• 24x7xNBD Hardware Replacement Waranty 

  

5 
Thiết bị tường lửa phân nhánh (FortiGate-60F) – Thời hạn 

03 năm 
01 license  

 

FortiGate-60F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, 

Advanced Malware Protection, Application Control, URL, 

DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare 

Premium) 

24x7xNBD Hardware RMA Services 

• 247 Technical Support Hotline by Senior Engineers 

• 24x7xNBD Hardware Replacement Waranty 

  



    

 

II. Nhóm giải pháp bảo mật máy chủ và máy trạm 

6 
Phần mềm bảo mật TrendMicro cho máy chủ và PC – 

Thời hạn 03 năm 
    

6.1 Trend Micro Cloud One - Workload Security with XDR 90 license Máy chủ  

6.2 Apex One as a Service 55 license  PC 

III. Nhóm giải pháp an toàn dữ liệu 

7 Phần mềm VPN – Thời hạn 03 năm 1 license   

  
Access Server 3 Years Subscription and standard support plan 

(20 client) 
    

8 Phần mềm sao lưu Veeam Backup – Thời hạn 01 năm     

8.1 
Annual Basic Maintenance Renewal Expired - Veeam Data 

Platform Foundation Enterprise Plus 
50 Sockets 

8.2 
(24/7) Maintenance Uplift, Veeam Data Platform Foundation 

Enterprise Plus. One Month. 
250 

50 Sockets * 5 

Months 

8.3  

Monthly Production(24/7) Maintenance Renewal (includes 

24/7 uplift) - Veeam Data Platform Foundation Enterprise 

Plus. 

350 
50 Sockets * 7 

Months 

IV. Nhóm giải pháp bảo mật hạ tầng mạng 

9 Dịch vụ cập nhật hệ điều hành Cisco (IOS XE) 1  

  

Nâng cấp phần mềm IOS XE trên các thiết bị sau: 

Core switch: 02 thiết bị C9407 (hiện đang chạy phiên bản 

17.3.5) 

Router: 02 thiết bị ISR4461 (hiện đang chạy phiên bản 17.3.5) 

Nội dung công việc: 

- Convert license switch và router sang smart license 

- Upgrade hệ điều hành lên phiên bản khuyến cáo của 

Cisco, cấu hình tối ưu an toàn cho giao thức ssh cho router 

ISR 4461 

- Upgrade hệ điều hành lên phiên bản khuyến cáo của 

Cisco, cấu hình tối ưu an toàn cho giao thức ssh cho 

switch Cisco Catalyst 9407  

  

V. Nhóm giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu 

10 
Phần mềm bảo mật cơ sở dữ liệu Database Firewall 

Imperva – Thời hạn 01 năm 
    

10.1 V2500 Database Firewall Virtual Appliance 01 license  

10.2 VM150 Management Server Virtual Appliance  01 license  

 

2. Tổng dự toán kinh phí: 12.032.667.000 đồng (Mười hai tỷ không trăm ba mươi 

hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). 

 Bao gồm chi phí mua sắm phần mềm, dịch vụ, chi phí thẩm định giá, chi phí thuê 

tư vấn đấu thầu. 
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